
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ CVHT: Nguyễn Hoàng Khải
1 4094980 Lâm Chọn  CA0987A1 06/10/1991 
2 4094984 Hồ Vũ Linh Đan  CA0987A1 18/08/1991  N 
3 4094986 Huỳnh Thanh Điền  CA0987A1 10/05/1989 
4 4094988 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  CA0987A1 08/10/1991  N 
5 4094990 Hà Quang Hà  CA0987A1 24/09/1991 
6 4094991 Đào Thị Hảo  CA0987A1 10/04/1990  N 
7 4094994 Nguyễn Đăng Khoa  CA0987A1 22/02/1991  N 
8 4094997 Trần Thị Linka  CA0987A1 16/08/1991  N 
9 4094998 Huỳnh Hiệp Lợi  CA0987A1 08/06/1986 

10 4094999 Nguyễn Thị Ngọc Mai  CA0987A1 08/07/1991  N 
11 4095001 Liêu Danh Na  CA0987A1 12/10/1991 
12 4095003 Trần Vĩnh Nghi CA0987A1 09/02/91
13 4095004 Ngô Tường Nguyễn  CA0987A1 13/01/1991 
14 4095008 Nguyễn Thị Ngọc Ni  CA0987A1 15/05/1991  N 
15 4095010 Thạch Thanh Phong  CA0987A1 09/10/1988 
16 4095013 Phan Thông Sáng  CA0987A1 18/01/1991 
17 4095017 Lâm Thị Chanh Tha  CA0987A1 27/02/1987  N 
18 4095020 Dương Bé Thạnh  CA0987A1 09/10/1991 
19 4095022 Đặng Vũ Thắng  CA0987A1 04/05/1991 
20 4095023 Kim Sa Thi  CA0987A1 01/01/1989 
21 4095024 Nguyễn Thị Thanh Thoảng  CA0987A1 04/12/1991  N 
22 4095025 Phạm Thị Thanh Thủy  CA0987A1 08/09/1990  N 
23 4095029 Trần Thành Tôn  CA0987A1 15/09/1991 
24 4095030 Lý Quang Trạng  CA0987A1 00/00/1991 
25 4095032 Trần Văn Triệu  CA0987A1 00/00/1988 
26 4095033 Nguyễn Trí Trung  CA0987A1 14/04/1990 
27 4095036 Nguyễn Văn Út  CA0987A1 11/07/1991 
28 4095037 Chau Vết  CA0987A1 00/00/1987 
29 4095039 Trần Thị Bảo Yến  CA0987A1 07/07/1990  N 
30 4096649 Trương Thị Mộng Nghi  CA0987A1 07/03/1990  N 

Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ CVHT: Nguyễn Thành Tâm
1 4095041 Võ Thị Trúc Ân  CA0987A2 16/05/1991  N 
2 4095042 Nguyễn Đợp Bia  CA0987A2 20/03/1991 
3 4095043 Nguyễn Ngọc Cảnh  CA0987A2 06/11/1991 
4 4095044 Nguyễn Thị Kim Cương  CA0987A2 04/06/1990  N 
5 4095045 Nguyễn Thị Ngọc Diễm  CA0987A2 17/03/1991  N 
6 4095046 Nguyễn Anh Duy  CA0987A2 06/07/1990 
7 4095048 Lê Tấn Đạt  CA0987A2 16/05/1991 
8 4095049 Danh Thị Đậm  CA0987A2 16/04/1990  N 
9 4095051 Trương Huỳnh Em  CA0987A2 19/10/1989 

10 4095056 Sơn Thị Thanh Hoa  CA0987A2 06/02/1991  N 
11 4095058 Phan Thị Mỹ Khoa CA0987A2 10/02/91
12 4095059 Thạch Thị Lan CA0987A2 12/04/89
13 4095060 Mai Văn Linh  CA0987A2 / /1991 
14 4095061 Nguyễn Hữu Lộc  CA0987A2 02/08/1991 
15 4095062 Lê Thị Trúc Ly  CA0987A2 25/08/1991  N 
16 4095063 Nguyễn Thành Minh  CA0987A2 05/11/1991 
17 4095070 Ngô Văn Nhiều  CA0987A2 08/09/1989 
18 4095071 Nguyễn Kim Như  CA0987A2 28/08/1991  N 
19 4095074 Lê Hoàng Phúc  CA0987A2 11/11/1991 
20 4095075 Trần Kim Phượng  CA0987A2 20/03/1988  N 
21 4095076 Nguyễn Trương Quyền  CA0987A2 29/11/1991 
22 4095078 Lý Hoàng Sơn  CA0987A2 10/08/1990 
23 4095080 Phan Thành Tân  CA0987A2 15/01/1991 
24 4095082 Lương Thái Thanh  CA0987A2 04/11/1991 
25 4095083 Phan Thị Thái Thanh  CA0987A2 22/03/1991  N 
26 4095084 Phan Văn Thạnh  CA0987A2 03/05/1989 
27 4095088 Nguyễn Thị Thanh Thùy  CA0987A2 27/05/1991  N 
28 4095092 Thạch Thanh Toán  CA0987A2 16/06/1990 

DANH SÁCH SINH VIÊN PTNT A1 - K35
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
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Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ CVHT: Nguyễn Hoàng Khải
29 4095095 Lý Anh Triều  CA0987A2 02/09/1990 
30 4095096 Võ Kim Trọng  CA0987A2 08/06/1990 
31 4095097 Thạch Ngọc Tuấn  CA0987A2 / /1990 
32 4095098 Nguyễn Thị Hồng Tươi  CA0987A2 10/05/1990  N 
33 4095101 Võ Thanh Vi  CA0987A2 03/11/1990 
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